Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật

Bài 3:

THỰC HIỆN PHÁP LUẬT, VI PHẠM PHÁP LUẬT - TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ 
I. VI PHẠM PHÁP LUẬT


1. Khái niệm



- Vi phạm pháp luật là hành vi trái phát luật, có lỗi do chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện, xâm hại các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.


2. Các dấu hiệu cấu thành nên vi phạm pháp luật (có 4 dấu hiệu)
a. Dấu hiệu hành vi: 


a. Yếu tố hành vi của chủ thể (dấu hiệu hành vi) 


- HÀNH VI LÀ GÌ: Hành vi là những phản ứng, cách ứng xử, xử sự của con người được biểu hiện ra ngoài hoặc không biểu hiện ra bên ngoài trong những hoàn cảnh, điều kiện nhất định và được thể hiện dưới 2 dạng (Hành  động hoặc không hành động)





a.1: Hành vi hành động: là những hành vi của con người được thể hiện ra dưới dạng cơ học như: nói, cười, đi, đùa giỡn, viết…




a.2: Hành vi không hành động: là những hành vi của con người được thể hiện dưới dạng như: Suy nghĩ, quan điểm, tình cảm hay những tâm trạng cá tính...  
Ví dụ: Ông A cầm dao chém Ông B (Hành động), Ông A không tố giác tội phạm (Hành vi không hành động)
Chú ý:
     1. Pháp luật chỉ điều chỉnh những hành vi hành động nào mà trái với quy định của pháp luật.
     2. Pháp luận vẫn điều chỉnh những hành vi không hành động, nếu những hành vi này gây ra hậu quả nghiêm trọng cho xã hội. Ví dụ không tố giác tội phạm, thấy người đang trong tình trạng nguy hiểm có điều kiện mà không cứu họ.
 



b. Yếu tố trái pháp luật của chủ thể (dấu hiệu trái pháp) 
       - Hành vi trái pháp luật là những hành vi của chủ thể không phù hợp với những gì pháp luật quy định. 
Ví dụ: Ông A cướp hay trộm cắp tài sản của người khác.
Chú ý:
     1. 1 hành vi của con người chỉ được xem là trái pháp luật khi hành vi đó phải được quy định trong hệ thống pháp luật hoặc tiền lệ pháp hay án lệ.
     2. Vi phạm hay trái với các quy tắc phong tục tập quán mà không trái với pháp luật thì cũng được xem là không vi phạm pháp luật.


c. Yếu tố lỗi của chủ thể (dấu hiệu lỗi) 
LỖI: là yếu tố chủ quan thể hiện thái độ của chủ thể đối với hành vi trái pháp luật của mình



c.1. Lỗi vô ý:


+ Lỗi vô ý do quá tự tin: chủ thể vi phạm nhận thấy trước hậu quả thiệt hại cho xã hội do hành vi của mình gây ra, nhưng tin tưởng rằng điều đó sẽ không xảy ra.
Ví dụ: Ông A ỷ y cho mình lái xe giỏi nên đua xe gây ra tai nạn

+ Lỗi vô ý do cẩu thả: Chủ thể vi phạm do cẩu thả mà không thấy trước  hậu quả thiệt hại cho xã hội do hành vi của mình gây ra, mặc dù có thể nhận thấy và cần phải nhận thấy trước.
Ví dụ: Bác sĩ sau khi mổ bỏ quên dụng  cụ vào trong cơ thể bệnh nhân



c.2. Lỗi cố ý





+ Lỗi cố ý trực tiếp: chủ thể vi phạm nhận thấy trước hậu quả thiệt hại cho 


xã hội do hành vi của mình gây ra, nhưng mong muốn điều đó xảy ra.
Ví dụ: Ông A giật  điện thoại của Ông B

+ Lỗi cố ý gián tiếp: chủ thể vi phạm nhận thấy trước hậu quả thiệt hại cho xã hội do hành vi của mình gây ra, tuy không mong muốn nhưng để mặc cho nó xảy ra.
Ví dụ: Ông A cài điện vào hàng rào nhằm không cho người khác vào câu cá trên ao của minh
Chú ý:

1. Khi nói về khái niệm lỗi là gì thì rất khó nêu ra định nghĩa chính xác của nó. Bởi gì lỗi được nhận định ở các ngành luật thường thể hiện khác nhau: Trong hình sự thì cho rằng lỗi là thái độ tâm lý của con người, nó phải chứa đựng tính trái pháp luật và ý thức khi thực hiện hành vi của mình gây ra hậu quả nghiêm trọng. Còn trong dân sự thì họ không đồng ý lỗi là thái độ tâm lý. Vì dụ trong hợp đồng giữ tài sản thì bên giữ chịu trách nhiệm hư hỏng hay mất. Do vậy trong trường hợp này thì lỗi không thể được xem là thái độ tâm lý mà được xem là không quan tâm gìn giữ. Vì vậy khi nêu khái niệm về lỗi chúng ta chấp nhận nó chỉ mang nghĩa tương đối mà thôi. 
     d. Yếu tố năng lực trách nhiệm pháp lý của chủ thể 

Năng lực trách nhiệm pháp lý của chủ thể phụ thuộc vào độ tuổi và khả năng nhận thức hành vi của chủ thể 
Ví dụ: Trẻ em dưới 6 tuổi và người bệnh tâm thần không chịu trách nhiệm pháp lý trước pháp luật
Chú ý:
     1. Theo bộ luật dân sự 2015 có hiệu lực ngày 1/1/2017 đã bỏ điều trẻ em dưới 6 tuổi không có năng lực hành vi dân sự.
     2. Người bị nghiện ma túy hoặc các chất kích thích khác… được xem là bị giới hạn năng lực hành vi dân sự 
     3. Người nghiện rượu không được xem là bị giới hạn năng lực hành vi dân sự
    3. Các loại vi phạm pháp luật 

+ Vi phạm hình sự : Vi phạm hình sự (tội phạm):  là hành vi xâm phạm đến các mối quan hệ xã hội  đến mức nguy hiểm 


+ Vi phạm hành chính: Vi phạm hành chính: là hành vi xâm phạm đến quy tăc quản lý nhà nước chưa có tính nguy hiểm 


+ Vi phạm dân sự: Vi phạm dân sự: là hanh vi xâm hại đến các mối quan hệ liên quan đến tài sản và quyền nhân thân 

 
+ Vi phạm kỷ luật: Vi phạm kỷ luật: là hành  vi trái với những quy định, nội qui do cơ  quan, tổ chức ban hành 
Chú ý:

1. 1 hành vi của chủ thể gây ra thì không thể vừa chịu trách nhiệm hình sự và trách nhiệm hành chính. 


2. 1 hành vi của chủ thể gây ra có thể vừa chịu trách nhiệm hành chính và trách nhiệm kỷ luật. 

Tóm tắt:

1. Vi phạm pháp luật 


+ Dấu hiệu hành vi: Hành động, Không hành động 

+ Trái pháp luật
 
+ Dấu hiệu lỗi: 


- Lỗi vô ý: Vô ý do quá tự tin, vô ý do cẩu thả 

 

- Lỗi cố ý : Cố ý trực tiếp, Cố ý gián tiếp 

 
+ Năng lực trách nhiệm pháp lý 



- Độ tuổi 

  

- Khả năng nhận thức hành vi 

******
*** Câu hỏi và bài tập về nhà 

* Câu hỏi lý thuyết 

Anh/chị hãy trả lới các nhận định sau đây đúng, sai và giải thích ngắn gọn?


1. Mọi hành vi trái pháp luật đều là hành vi vi phạm pháp luật?

2. Lỗi là 1 trong 4 yếu tố cấu thành hành vi vi phạm pháp luật?
* Bài tập:

Vì do mâu thuẫn chuyện cơ quan Anh A cầm dao lê đánh Ông B gây ra tỷ lệ thương tích 10% vĩnh viễn. Hỏi 


1. Ông A có vi phạm pháp luật hay không? Nếu có thì vi phạm pháp luật nào? Vì sao?




Giảng viên: Bùi Thành Dũng

· Chủ thể của vi phạm pháp luật: Đó là cá nhân hoặc tổ chức thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Hành vi trái luật có lỗi mới là vi phạm pháp luật, vì vậy, chủ thể của vi phạm pháp luật phải là người có năng lực hành vi (tổ chức thì luôn có năng lực hành vi). Năng lực hành vi trách nhiệm pháp lý của con người  phụ thuộc vào độ tuổi, tình trạng sức khỏe (có bệnh làm mất hoặc hạn chế khả năng nhận thức về hành vi của mình hay không) và tùy từng loại trách nhiệm pháp lý năng lực hành vi đó được pháp luật quy định cụ thể.

Như vậy: Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều là sự kiện pháp lý, gây nên những hậu quả pháp lý nhất định. Nó có thể dẫn đến việc xuất hiện, thay đổi hoặc đình chỉ những quan hệ pháp luật nhất định. Vi phạm pháp luật là cơ sở truy cứu trách nhiệm pháp lý.
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